
STT Tên hàng hóa Quy cách Đơn vị tính  Số lượng Ghi chú

1 Giấy gói thuốc bắc
Định lượng giấy: 70g/m2;

 KT (40 x 40) cm, 1 mặt, chữ đỏ
Tờ 50.000

2
Giấy khám sức khỏe dùng cho người từ đủ 18 

tuổi trở lên

Định lượng giấy: 70g/m2; 

A3 gấp đôi, 2 mặt
Tờ 10.000

3 Giấy khám sức khỏe của người lái xe
Định lượng giấy 70g/m2; 

A3 gấp đôi, 2 mặt
Tờ 5.000

4 Giấy khám sức khỏe định kỳ
Định lượng giấy 70g/m2; 

A3 gấp đôi, 2 mặt
Tờ 5.500

5
Giấy khám sức khỏe dùng cho người dưới 18 

tuổi 

Định lượng giấy 70g/m2; 

A3 gấp đôi, 2 mặt
Tờ 500

6 Phiếu truyền máu
Định lượng giấy 70g/m2; 

A4 dọc, 1 mặt
Tờ 1.000

7
Giấy cam kết tự nguyện sử dụng dịch vụ không

thanh toán bảo hiểm y tế

Định lượng giấy 70g/m2; 

A4 dọc, 1 mặt
Tờ 5.000

8 Nhãn khử khuẩn
Định lượng giấy 70g/m2; 

A4 dọc, 1 mặt
Tờ 1.000

9 Nhãn tiệt khuẩn
Đinh lượng giấy 70g/m2; 

A4 dọc, 1 mặt
Tờ 1.000

10 Đơn đề nghị về  việc mua thuốc gây nghiện
Định lượng giấy 70g/m2; 

A4 dọc, 1 mặt
Tờ 200
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11 Nhãn nước cất đã tiệt trùng
Định lượng giấy 70g/m2; 

A4 ngang, 1 mặt
Tờ 250

12 Nhãn nước cất
Định lượng giấy 70g/m2; 

A4 ngang, 1 mặt
Tờ 100

13 Phiếu siêu âm (màu)
Định lượng giấy 100g/m2; 

A4 ngang, 1 mặt, giấy dày
Tờ 15.000

14
Bảng kê chi hỗ trợ một số chế độ trong KCB cho 

người nghèo

Định lượng giấy 70g/m2; 

A4 dọc, 2 mặt
Tờ 2.000

15 Thẻ kho
Định lượng giấy 70g/m2; 

A4 dọc, 2 mặt
Tờ 2.000

16 Tiến trình xét nghiệm định nhóm máu
Định lượng giấy 70g/m2; 

A4 dọc, 2 mặt
Tờ 1.000

17 Tiến trình xét nghiệm truyền máu
Định lượng giấy 70g/m2; 

A4 dọc, 2 mặt
Tờ 500

18 Tiến trình xét nghiệm miễn dịch (mẫu 1)
Định lượng giấy 70g/m2; 

A4 dọc, 2 mặt
Tờ 500

19 Tiến trình xét nghiệm miễn dịch (mẫu 2)
Định lượng giấy 70g/m2; 

A4 dọc, 2 mặt
Tờ 1.000

20 Tiến trình xét nghiệm sinh hóa nội trú
Định lượng giấy 70g/m2; 

A4 dọc, 2 mặt
Tờ 1.000

21 Tiến trình xét nghiệm sinh hóa ngoại trú
Định lượng giấy 70g/m2;

 A4 dọc, 2 mặt
Tờ 1.000

22 Tiến trình xét nghiệm vi sinh
Định lượng giấy 70g/m2; 

A4 dọc, 2 mặt
Tờ 500
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23
Sơ đồ xét nghiệm cho kỹ thuật xét nghiệm HIV

nhanh

Định lượng giấy 70g/m2;

 A4 dọc, 2 mặt
Tờ 1.000

24 Đơn đề nghị về việc mua thuốc gây nghiện
Định lượng giấy 70g/m2; 

A4 dọc, 1 mặt
Tờ 200

25 Giấy cam kết chấp thuận điều trị bằng thuốc
Định lượng giấy 70g/m2; 

A5 ngang, 1 mặt
Tờ 1.000

26 Sổ sao chép và thực hiện y lệnh

Định lượng giấy 70g/m2, có bìa cứng; 

Quyển 50 tờ A3 gấp đôi (trừ bìa), ngang, 

2 mặt, ghim đinh ở giữa

Quyển 40

27 Sổ y lệnh thuốc đông y

Định lượng giấy 70g/m2, có bìa cứng; 

Quyển 50 tờ A3 gấp đôi (trừ bìa), ngang, 

2 mặt, ghim đinh ở giữa

Quyển 5

28 Sổ bàn giao dụng cụ thường trực

Định lượng giấy 70g/m2, có bìa cứng; 

Quyển 50 tờ A3 gấp đôi (trừ bìa), dọc, 2 

mặt, ghim đinh ở giữa

Quyển 50

29 Sổ bàn giao thuốc thường trực

Định lượng giấy 70g/m2, có bìa cứng; 

Quyển 50 tờ A3 gấp đôi (trừ bìa), dọc, 2 

mặt, ghim đinh ở giữa

Quyển 50

30 Thẻ kho

Định lượng giấy 70g/m2, có bìa cứng; 

Quyển 100 tờ A3 (trừ bìa), 

ngang, 2 mặt

Quyển 20

31
Sổ dự trù và cung cấp máu cho các cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh

Định lượng giấy 70g/m2, có bìa cứng; 

Quyển 100 tờ A4 (trừ bìa), ngang, 1 mặt, 

dập răng cưa ở giữa.

Quyển 10
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32 Đơn thuốc

Định lượng giấy 70g/m2, có bìa cứng; 

Quyển100 tờ A5 (trừ bìa), dọc, 1 mặt, 

dập răng cưa giữ cùi

Quyển 500

33 Lệnh điều xe

Định lượng giấy 70g/m2, Bãi Bằng, có 

bìa cứng; Quyển 100 tờ A4 (trừ bìa), 

ngang, 2 mặt, dập răng cưa ở giữa

Quyển 10

34 Bì X-Quang trung
Định lượng giấy 90g/m2;  KT (22x 31) 

cm, có nắp, chữ xanh
Bì 70.000

35 Bì MRI
Định lượng giấy 90g/m2; Có nắp, (KT 48 

x 36) cm, chữ xanh
Bì 1.500

36 Bì CT-Scanner
Định lượng giấy 90g/m2; Có nắp, (KT 49 

x 37) cm, chữ xanh
 Bì 10.000

37 Giấy đi đường
Định lượng giấy 70g/m2; A4 dọc, 

in 1 mặt
tờ 3.000

38 Bảng chấm công
Định lượng giấy 70g/m2; A3 ngang,

 in 1 mặt
Bì 700

39 Bì thư Bệnh viện
Định lượng giấy 70g/m2;

 Bì A5 khổ ngang
Bì 1.000

40 Giấy đề nghị cấp vật tư
Định lượng giấy 70g/m2; 

A4 dọc, in 1 mặt
Tờ 1.000

41 Sổ phép

Định lượng giấy 70g/m2; có bìa cứng, 

100 tờ A5, khổ ngang, 1 mặt, dập răng 

cưa giữ cùi

Quyển 10
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